
Phụ lục 1

 DANH SÁCH HỘ NGHÈO CẦN HỖ TRỢ CẤP BÙ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG MỚI, SỬA CHỮA  NHÀ Ở
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp
bù định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)

Xây mới Sửa chữa

XÃ TRÀ BỒNG
I Thôn Đông

1 Hồ Văn Út x 7.000.000
2 Hồ Văn Lợi x 7.000.000
3 Hồ Quang Sanh x 7.000.000
4 Hồ Văn Quang x 7.000.000
5 Hồ Văn Cảnh x 7.000.000
6 Hồ văn Thanh x 7.000.000

thôn Bắc 2
7 Hồ Văn Ôn x 7.000.000
8 Hồ Thị Hồng x 7.000.000
9 Hồ Văn Định x 7.000.000

10 Hồ Thị Lan x 7.000.000
thôn Sơn Bàn

11 Hồ Văn Thuận x 7.000.000
12 Hồ Văn Hoàng x 7.000.000
13 Hồ Văn Tự x 7.000.000
14 Hồ Văn Sĩ x 7.000.000
15 Hồ Thị Đào x 7.000.000
16 Hồ Văn Lang x 7.000.000
17 Hồ Văn Dàn x 7.000.000
18 Hồ Thị So x 7.000.000

Thôn Bắc
19 Hồ Thị Sương x 7.000.000
20 Hồ Văn Bang x 7.000.000
21 Hồ Tấn Minh x 7.000.000
22 Hồ Văn Phước x 7.000.000
23 Hồ Văn cảnh x 7.000.000
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24 Hồ Văn Dé x 7.000.000
25 Hồ Văn Bình x 7.000.000

 thôn Sơn Thành
26 Hồ Thị Rê x 7.000.000
27 Hồ Thị Hường x 7.000.000
28 Đinh Thị Bưởi x 7.000.000
29 Hồ văn Gượng x 7.000.000
30 Hồ văn Lắm x 7.000.000
31 Hồ Văn Huynh x 7.000.000
32 Hồ Văn Khương x 7.000.000
33 Hồ Thị Phích x 7.000.000
34 Hồ Văn Sang x 7.000.000
35 Hồ Văn Quang x 7.000.000
36 Hồ Văn Thắng x 7.000.000
37 Hồ Văn Hạnh x 7.000.000
38 Hồ Văn Đề x 7.000.000
39 Hồ Thị Lý x 7.000.000
40 Hồ Văn Viện x 7.000.000
41 Hồ Văn Quan x 7.000.000
42 Hồ Văn Lượm x 7.000.000
43 K-Út x 7.000.000
44 Hồ Thị Sương x 7.000.000
45 Hồ Văn Xuân x 7.000.000
46 Bùi Văn Vinh x 7.000.000
47 Hồ Văn Hiếu x 7.000.000
48 Hồ Thị Linh x 7.000.000

thôn Trung
49 Hồ Thanh Vũ x 7.000.000
50 Hồ Văn Sơn x 7.000.000
51 Hồ Thị Hậu x 7.000.000
52 Hồ Thị Mai x 7.000.000
53 Hồ Văn Thảo x 7.000.000

STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp
bù định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)

Xây mới Sửa chữa
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54 Hồ Văn Tấn x 7.000.000
55 Hồ Văn Cường x 7.000.000
56 Hồ Văn Viễn x 7.000.000

Thôn 5
57 Hồ Thị Xuân x 7.000.000

Tổng cộng 399.000.000

STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp
bù định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)

Xây mới Sửa chữa
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STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp
bù định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)

Xây mới Sửa chữa
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TỔNG CỘNG 0 56

STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp
bù định mức hỗ trợ nhà ở

Định mức hỗ trợ cấp bù
(triệu đồng) Số tiền

(triệu đồng)

Xây mới Sửa chữa
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